
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 1 TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Kế hoạch số: 207  /KH-UBND, ngày  15 /5/2024 của UBND huyện Cao Lộc)

STT Trường THCS

 Tuyển mới lớp 1 năm
học 2024 - 2025 Nguồn tuyển Phương thức tuyển

sinh (xét tuyển hay
kết hợp xét tuyển
với kiểm tra năng

lực)

Ghi chú
Số lớp

Số HS lớp 1
tuyển mới
(chỉ tiêu)

Khu vực tuyển sinh (xã; các thôn/khối giáp ranh nếu có)

1 TH Ba Sơn 2 43
6 thôn (Ba Sơn 4; Co Chí 12; Khuổi Tát 2; Thạch Khuyên 6; Pò
Riềng 11; Pò Mã 8) thuộc xã Xuất Lễ Xét tuyển

2 TH&THCS Bảo Lâm 3 60 Xã Bảo Lâm Xét tuyển

3 THTT Cao Lộc 5 175 Thị trấn Cao Lộc, một số thôn của Hợp Thành Xét tuyển

4 TH Cao Lâu 4 62
Xã Cao Lâu, thôn Co Phường xã Hải Yến, thôn Ngàn Pặc xã Công
Sơn. Xét tuyển

5 TH TT Đồng Đăng 6 230
TT Đồng Đăng, xã Bảo Lâm, xã Phú Xá, xã Hồng Phong; xã Tân
Mỹ huyện Văn Lãng Xét tuyển

6 TH Hải Yến 2 35 Xã Hải Yến, xã Hoà Cư, xã Lộc Yên, xã Cao Lâu Xét tuyển

7 TH&THCS Hòa Cư 3 36 Xã Hòa Cư, xã Hợp Thành, xã Gia Cát Xét tuyển

8 TH Hợp Thành 1 30
Xã Hợp Thành; Phường Đông Kinh, xã Mai pha Thành phố Lạng
Sơn Xét tuyển

9 TH Hồng Phong 2 54 Xã Hồng Phong Xét tuyển

10 TH Nguyễn Bá Ngọc 4 98 Xã Gia Cát Xét tuyển

11 TH Tân Thành 4 58 Xã Tân Thành xét tuyển

12 TH Tân Liên 4 79
Xã Tân Liên, xã Gia Cát, Xã Công Sơn, TT Cao Lộc; Thống Nhất
xã Vân An huyện Chi Lăng Xét tuyển

13 TH Thạch Đạn 4 43 Xã Thạch Đạn Xét tuyển

14 TH Thụy Hùng 3 86 Xã Thụy Hùng Xét tuyển

15 TH Xuân Long 3 42 Xã Xuân Long Xét tuyển
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16 TH Xuất Lễ 2 50 Xã Xuất Lễ,  xã Mẫu Sơn, xã Cao Lâu Xét tuyển

17 TH Yên Trạch 4 99 Xã Yên Trạch Xét tuyển

18 PTDTBT TH&THCS Công Sơn 2 24 Xã Công Sơn xét tuyển

19 PTDTBT TH&THCS Mẫu Sơn 1 8 Xã Mẫu Sơn, xã Xuất Lễ Xét tuyển

20 PTDTBT TH&THCS Phú Xá 2 53 Xã Phú Xá, xã Thụy Hùng, xã Hồng Phong Xét tuyển

21 PTDTBT TH&THCS Lộc Yên 1 25 Xã Lộc Yên; xã Hoà Cư; Xét tuyển

22 PTDTBT TH&THCS Thanh Lòa 1 15 Xã Thanh Lòa Xét tuyển

23 TH&THCS Bình Trung 2 44 Xã Bình Trung Xét tuyển

Cộng: 65 1449
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